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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quy định về 
thu và phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn; Quy định 
khen thưởng, xử phạt về thu nộp ngân sách công đoàn 
trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn; Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn; Quyết định số 1071/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp ngân sách công đoàn; Quyết định 1073/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn; Quy định về sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ, quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn … của TLĐLĐVN; Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 giữa Bộ Tài chính và TLĐLĐVN hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; Thông tư Liên tịch số 17/2009/TT/BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của phía nước ngoài; Công văn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN về việc hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn và các văn bản hướng dẫn liên quan của TLĐLĐVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quy định về thu và phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn; Quy định khen thưởng, xử phạt về thu nộp ngân sách công đoàn trong hệ thống CĐNHVN, cụ thể như sau:

Phần I
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

1. Yêu cầu Công đoàn các cấp thực hiện quản lý tài chính theo quy định tại Quyết định số 1072/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn; Quyết định 1073/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn; Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của TLĐLĐVN về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn; Quyết định 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của TLĐLĐVN ban hành mục lục thu, chi ngân sách công đoàn; Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy định về nội dung và phạm vi thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, TLĐLĐVN.

2. Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính năm của công đoàn các cấp trong hệ thống CĐNHVN phải báo cáo với Ban Chấp hành, UBKT đồng cấp.

3. Thời hạn báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn được quy định như sau:

- Đối với công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN báo cáo dự toán về CĐNHVN trước ngày 15/11 hàng năm; báo cáo quyết toán về CĐNHVN trước ngày 15/03 hàng năm. 
- Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn chuyên ngành do công đoàn chuyên ngành quy định.

4. CĐNHVN xem xét, phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN trước ngày 31/3 hàng năm. Đối với CĐCS trực thuộc công đoàn chuyên ngành do công đoàn chuyên ngành phê duyệt dự toán, quyết toán.

5. Tài sản công đoàn ở các cấp phải thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và quy định của  TLĐLĐVN.

6. CĐNHVN quyết định đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản theo phân cấp của TLĐ.

7. CĐNHVN, công đoàn chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các chế độ về thu, chi và quản lý tài chính của công đoàn cấp mình và kiểm tra cấp dưới.

8. Việc sử dụng ngân sách tích luỹ trong các cấp được quy định:

- Đối với công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của TLĐLĐVN về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn. Trường hợp sử dụng nguồn tích luỹ ngân sách công đoàn để mua cổ phần ưu đãi, trước khi thực hiện phải báo cáo và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp bằng văn bản.

- Đối với Công đoàn chuyên ngành thực hiện theo Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của TLĐLĐVN về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn. Việc các công đoàn chuyên ngành tham gia góp vốn với CĐCS để mua cổ phần bằng nguồn tài chính tích luỹ phải được CĐNHVN nhất trí bằng văn bản trước khi thực hiện.

- Đối với CĐNHVN thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của TLĐLĐVN về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn.

9. CĐNHVN, công đoàn chuyên ngành sử dụng ngân sách công đoàn đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê doanh nghiệp, phân phối lãi góp vốn … được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1073/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý Tài chính Doanh nghiệp Công đoàn. 
Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ năm tài chính 2011. Ban Tài chính, UBKT các cấp công đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đồng cấp và cấp dưới thực hiện quản lý tài chính theo quy định của TLĐLĐVN và hướng dẫn này.

Phần II
QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU NSCĐ
TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

I. VỀ THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
1. Thu kinh phí công đoàn
a) Đối với Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên, Hiệp Hội Ngân hàng, Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm d dưới đây.
b) Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ tín dụng Nhân dân TW, Nhà máy in tiền Quốc gia, các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần …) nơi có tổ chức Công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam thực hiện trích, nộp kinh phí công đoàn  bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm d dưới đây.                                                                                                                                                                                                                                         
c) Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo luật công đoàn thực hiện trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động Việt Nam được phép khấu trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
d) Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ trích, nộp kinh phí công đoàn thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp BHXH và bảo hiểm y tế gồm: phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
2. Thu đoàn phí công đoàn
Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp bằng 1% tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải trả cho đoàn viên hàng tháng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN. 
Mức đóng đoàn phí của đoàn viên một tháng về nguyên tắc không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước, trường hợp thu cao hơn thì do Ban chấp hành CĐCS thoả thuận với đoàn viên của CĐCS để thực hiện.
3. Các khoản thu khác
Các khoản thu từ hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội; thu do chuyên môn hỗ trợ … phát sinh ở cấp nào thì do công đoàn cấp đó thu.

II. VỀ PHÂN PHỐI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
- CĐNHVN căn cứ vào nguồn thu kinh phí, đoàn phí và quy mô, tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế về hoạt động của công đoàn các cấp làm cơ sở phân phối giữa công đoàn các cấp trong hệ thống CĐNHVN.
- Đối với nguồn thu khác phát sinh ở cấp công đoàn nào thì được sử dụng toàn bộ nguồn thu đó tại đơn vị mình.
Việc phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn cho từng cấp thuộc hệ thống CĐNHVN được thực hiện như sau:

1. Đối với CĐCS trực thuộc CĐNHVN
- CĐCS được để lại 60% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và toàn bộ số thu khác của đơn vị.
- CĐCS nộp về CĐNHVN 40% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn để chuyển tiếp cho các cấp theo quy định tại Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.

- Riêng đối với các CĐCS mới thành lập hoặc mới chuyển về sinh hoạt với CĐNHVN, hai năm đầu được giảm 50% số kinh phí công đoàn phải nộp; đoàn phí nộp theo quy định.
2. Đối với CĐCS các Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc CĐNHVN
a) Kinh phí công đoàn: 
CĐCS được sử dụng toàn bộ số thu kinh phí công đoàn cho các hoạt động phong trào của đơn vị.
b) Đoàn phí công đoàn: 
- Để lại CĐCS 80% số thu đoàn phí công đoàn;
- Nộp lên CĐNHVN 20% số thu đoàn phí công đoàn.
- Riêng đối với CĐCS các ngân hàng liên doanh, ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập mới hoặc mới chuyển về sinh hoạt với CĐNHVN, hai năm đầu được giảm 50% số đoàn phí công đoàn phải nộp.
3. Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn chuyên ngành
- Để lại CĐCS 60% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn;
- Nộp lên công đoàn chuyên ngành  40% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn để chuyển tiếp cho các cấp theo quy định tại Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.

4. Đối với CĐCS khối đào tạo trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 Số thu kinh phí công đoàn sẽ nộp về TLĐLĐVN qua Kho bạc Nhà nước. TLĐLĐVN sẽ cấp trả lại cho CĐNHVN 93% và cấp cho LĐLĐ tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp 7%.

CĐNHVN sẽ cấp trả cho Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 93% số kinh phí công đoàn nói trên.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm cấp cho CĐCS khối đào tạo 60% số thu kinh phí công đoàn, đồng thời được bù trừ với tiền thu đoàn phí CĐCS phải nộp lên.
5. Đối với công đoàn chuyên ngành
Tổng số 40% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn do CĐCS nộp lên được phân phối như sau: 
- Để lại công đoàn chuyên ngành 19% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn;
- Nộp về CĐNHVN 21% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn để chuyển tiếp cho các cấp theo quy định tại Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt việc thu và phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn, yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ –TLĐ ngày 01/9/20011 của TLĐLĐVN và nội dung hướng dẫn tại văn bản này để triển khai thực hiện. CĐNHVN hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Hàng năm, căn cứ vào số lượng đoàn viên, lao động, quỹ tiền lương và nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để xây dựng Dự toán thu, chi ngân sách công đoàn gửi Công đoàn cấp trên xét duyệt.
2. Thời gian các công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN tạm nộp kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt lên CĐNHVN được thực hiện mỗi quý một lần vào trước ngày 15 tháng đầu của quý tiếp theo, riêng quý IV nộp trước ngày 31/12. Sau khi có báo cáo quyết toán năm, đơn vị nộp theo số thu thực tế quyết toán. Các CĐCS trực thuộc công đoàn chuyên ngành thực hiện theo quy định của công đoàn chuyên ngành.

3. Quản lý tài chính là trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mỗi cấp Công đoàn. Các cấp Công đoàn cần tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, tăng cường các phương tiện kỹ thuật, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn các cấp, bảo đảm công tác thống kê, kế toán được cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của mỗi cấp công đoàn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra để quản lý tài chính công đoàn các cấp, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và TLĐLĐVN, chống lãng phí.

5. Các công đoàn chuyên ngành có kế hoạch triển khai cho công đoàn cấp dưới thực hiện theo hướng dẫn này kể từ năm ngân sách 2012.


6. Ban Tài chính CĐNHVN có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức thực hiện.


Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Hướng dẫn số 400/HD-CĐNH ngày 09/8/2010 của Ban Thường vụ CĐNHVN. Các quy định liên quan về việc thu và phân phối tài chính công đoàn trước đây trái với hướng dẫn này đều bãi bỏ.
Phần III
QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT VỀ THU, NỘP NSCĐ
TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

1. Công đoàn các cấp tổ chức, triển khai thực hiện việc khen thưởng, xử phạt về thu, nộp ngân sách Công đoàn theo quy định tại Quyết định số 1071/QĐ –TLĐ ngày 01/9/2011 của TLĐLĐVN.

2. Để thống nhất một số nội dung theo quy định nói trên, trong quá trình triển khai thực hiện, CĐNHVN hướng dẫn công đoàn các cấp một số nội dung sau:

- Mức thưởng cho tập thể, cá nhân do Ban Thường vụ hoặc Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Ngành, Công đoàn chuyên ngành, Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn cơ sở trực thuộc xem xét và quyết định.

- Đối với thưởng kiểm tra truy thu do Thủ trưởng đơn vị tổ chức đoàn kiểm tra quyết định thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia đoàn kiểm tra phát hiện và thu hồi kinh phí cho ngân sách công đoàn.

- Căn cứ kết quả thu, nộp NSCĐ, Ban Tài chính, kế toán tài chính công đoàn các cấp dự kiến trích, sử dụng, mức thưởng cho tập thể, cá nhân trình Ban Thường vụ hoặc Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp quyết định thưởng. Nguồn cấp phát chi tiền thưởng từ NSCĐ của đơn vị. Riêng trích thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí hoạt động công đoàn và mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn không vượt quá 200 triệu đồng/năm.
- Mức thưởng cho cá nhân một năm không quá 03 tháng tiền lương tối thiểu chung. Cuối niên độ ngân sách nếu số tiền thưởng chi cho tập thể, cá nhân không hết, CĐNHVN, Công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN và CĐCS trực thuộc Công đoàn chuyên ngành được chuyển vào quỹ cơ quan để sử dụng.

 3. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ năm tài chính 2011. Ban Tài chính, UBKT CĐNHVN, công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công đoàn các cấp trích và sử dụng tiền thưởng theo đúng quy định của TLĐLĐVN và hướng dẫn này.


Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quy định về thu và phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn; Quy định khen thưởng, xử phạt về thu nộp ngân sách công đoàn trong hệ thống CĐNHVN, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu phản ánh kịp thời về CĐNHVN (qua Ban Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết (Điện thoại: 04.38511427, Fax: 04.38511419)./.
	Nơi nhận:

- Ban tài chính TLĐLĐVN;                        Để

- Đ/c Nguyễn Đồng Tiến, PTĐ NHNN,     báo

Chủ tịch CĐNHVN;                                  cáo

- Các đ/c Phó Chủ tịch CĐNHVN;

- Các UV BCH, UV UBKT CĐNHVN;

- Các CĐ chuyên ngành;

- Các CĐCS trực thuộc CĐNHVN;

- Các Ban nghiệp vụ CĐNHVN;

- Lưu TC, VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã kí
Nguyễn Văn Tân
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